
 

 

UBND XÃ BẢO LINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO RÀ SOÁT 

HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO 

Độc lập - tự do - hạnh phúc 

 

Số:       /TB-UBND 
 

 

        Bảo Linh, ngày 14 tháng 09 năm 2023 

 

THÔNG BÁO VÀ NIÊM YẾT CÔNG KHAI 
Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 

giai đoạn 2022-2025, phân kỳ năm 2023 trên địa bàn xóm Bảo Biên 

 

 Căn cứ Biên bản họp thống nhất kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 

địa bàn xóm Bảo Biên sáng ngày 14/09/2023. 

 Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Bảo Linh thông báo và niêm yết 

công khai: Kể từ ngày 15/09/2023 đến ngày 17/09/2023, Kết quả điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, phân kỳ năm 

2023 xóm Bảo Biên .Tiến hành niêm yết công khai kết quả tại: Nhà Văn hóa xóm; 

Bảng tin UBND xã; Trang thông tin điện tử của xã.  

(Có danh sách kết quả điều tra, rà soát kèm theo) 

Yêu cầu xóm thông báo rộng rãi đến toàn thể nhân dân được biết trên cụm loa 

truyền thanh. 

Trong thời gian thông báo niêm yết công khai tổ chức, cá nhận, hộ gia đình nào 

có ý kiến, kiến nghị về kết quả rà soát thì gửi về BCĐ rà soát của xã để kịp thời giải 

quyết.  

Trong thời gian niêm yết công khai nêu trên không có tổ chức, cá nhân, hộ gia 

đình nào có ý kiến, kiến nghị thì UBND xã Bảo Linh tổng hợp, báo cáo kết quả xin ý 

kiến thẩm định của UBND huyện. 

 
  Nơi nhận: 
- Các thôn, xóm 

- Lưu: VP, LĐTBXH. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ 

Hoàng Văn Trường 
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 XÓM: BẢO BIÊN 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
 

    
  

Ngày 14 tháng 9 năm 2023 

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI  

Kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 xóm Bảo Biên 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày 14/09/2023) 

STT Họ và tên chủ hộ 

Giới 

tính 

(1: 

Nam, 

2: 

Nữ) 

Năm 

sinh 

Nơi ở hiện 

tại (Ghi theo 

thứ tự 

thôn/xóm) 

Kết quả rà soát Phiếu B 

Điểm 

B1 

Điểm 

B2 
Phân loại2 

A B 1 2 3 4 5 6 

I Hộ nghèo (đang quản lý)           

1 Trần Thị Mỹ 2 1951 Xóm Bảo Biên 135 30 Hộ nghèo 

2 Triệu Thị Định 2 1959 Xóm Bảo Biên 135 30 Hộ nghèo 

3 Lý Ngọc Sơn 1 1990 Xóm Bảo Biên 115 30 Hộ nghèo 

4 Triệu Thị Bày 2 1961 Xóm Bảo Biên 140 40 Hộ nghèo 

5 Nguyễn Thị Mát 2 1936 Xóm Bảo Biên 145 20 Thoát 

6 Phan Văn Dương 1 1985 Xóm Bảo Biên 145 40 Thoát 

7 Dương Đình Nhất 1 1981 Xóm Bảo Biên 80 30 Hộ nghèo 

8 Hoàng Văn Quý 1 1991 Xóm Bảo Biên 100 30 Hộ nghèo 

9 Ma Công Tuấn 1 1984 Xóm Bảo Biên 145 20 Thoát 

10 Ma Công Triều 1 1987 Xóm Bảo Biên 110 20 Cận nghèo 

11 Lý Thị Vui 1 1956 Xóm Bảo Biên 155 20 Thoát 

12 Trương Hùng Anh 1 1982 Xóm Bảo Biên 150 10 Thoát 

13 Ma Thịnh Hoài 1 1981 Xóm Bảo Biên 155 30 Thoát 

14 Dương Đình Sơn 1 1989 Xóm Bảo Biên 120 20 Cận nghèo 

15 Ma Văn Khiêm 1 1989 Xóm Bảo Biên 110 30 Hộ nghèo 

16 Nguyễn Hữu Nguyên 1 1965 Xóm Bảo Biên 170 30 Thoát 

17 Nguyễn Văn Thức 1 1994 Xóm Bảo Biên 195 10 Thoát 

18 Ma Thị Minh 2 1964 Xóm Bảo Biên 165 20 Thoát 

19 Nguyễn Công Hoan 1 1968 Xóm Bảo Biên 150 10 Thoát 



II Hộ cận nghèo (đang quản lý)           

1 Nông Thị Hiền 1 1972 Xóm Bảo Biên 155 20 Thoát 

2 Triệu Thị Hồng 2 1952 Xóm Bảo Biên 160 10 Thoát 

3 
Ma Công Sáng 

1 1971 Xóm Bảo Biên 125 10 Cận nghèo 

4 
Triệu Thị Vân 

2   Xóm Bảo Biên 135 10 Cận nghèo 

5 Bàn Sinh Năm 1 1983 Xóm Bảo Biên 165 20 Thoát 

6 Vũ Thị Hảo 2 1978 Xóm Bảo Biên 160 10 Thoát 

7 Hoàng Văn Sỹ 1 1970 Xóm Bảo Biên 140 20 Cận nghèo 

8 Trương Hùng Mạnh 1 1954 Xóm Bảo Biên 145 10 Thoát 

9 Nguyễn Thị Đê 2 1945 Xóm Bảo Biên 120 20 Cận nghèo 

10 Hoàng Đình Việt 1 1945 Xóm Bảo Biên 160 10 Thoát 

11 Ma Thị Lành 2 1959 Xóm Bảo Biên 200 0 Thoát 

12 Hoàng Văn Hanh 1 1965 Xóm Bảo Biên 155 30 Thoát 

13 Hoàng Thị Bàn 2 1959 Xóm Bảo Biên 205 20 Thoát 

14 Hoàng Văn Thìn 1 1966 Xóm Bảo Biên 180 10 Thoát 

15 Nguyễn Đức Đài 1 1955 Xóm Bảo Biên 150 10 Thoát 

16 Ma Thịnh Đại 1 1975 Xóm Bảo Biên 145 20 Thoát 

 
Kết quả phân loại sau 

khi rà soát Phiếu B 

 - Có: 07 hộ nghèo; 
   

 
 - Có: 06 hộ cận nghèo; 

   

 
 - Có: 22 hộ không nghèo. 

   

 RÀ SOÁT VIÊN ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO TRƯỞNG XÓM 

 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
RÀ SOÁT CẤP XÃ 

 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

    
 

 

     
 

       

        

        

 
1 Tên thôn/bản/ấp.       

 
2 Hộ nghèo: N; Hộ cận nghèo: CN; Hộ không nghèo: KN.    

        

 BẢNG PHÂN LOẠI HỘ SAU RÀ SOÁT 
        

 Tổng điểm B1 
Tổng điểm B2 

 Từ 30 điểm trở lên Dưới 30 điểm 

 

Từ 140 điểm trở 
xuống 

         Hộ nghèo (HN)           Hộ cận nghèo (HCN) 

 Trên 140 điểm Không phải hộ nghèo, cận nghèo (KN) 
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